
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B3  
Tên giáo viên: Nguyễn Thị Tuyến – Bùi Thị Nhung 

Thời 
gian/hoạt 

động 

Tuần 1 
Từ 03/11 đến 07/11 

Tuần 2 
Từ 10/11 đến 14/11 

Tuần 3 
Từ 17/11 đến 21/11 

Tuần 4 
Từ 24/11 đến 28/11 

Mục 
tiêu 
thực 
hiện 

Đón trẻ, thể 
dục sáng 

* Cô đón trẻ: Cô ân cần đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của 
trẻ, quan sát nhắc nhở trẻ chào hỏi, lễ phép với mọi người; tuyên truyền vơi phụ huynh về 
dịch sốt xuất huyết 
- Nhắc phụ huynh mang thêm quần áo ấm khi trời trở lạnh 
- Nhắc nhở trẻ kỹ năng đi cầu thang 
- Cho trẻ thực hiện kỹ năng tự phục vụ lấy, cất đồ dùng đúng nơi quy định: cất ba lô, cất 
giầy dép, cỏi áo, mặc áo 
- Cho trẻ nghe các bài hát, bài thơ về cô giáo, ngày 20/11  
 
* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: 
- Khởi động: Đi theo các kiểu đi khác nhau kèm nhạc. 
- Bài tập phát triển chung: 
+ Tay : Đưa ra trước, lên cao, rồi ra phía trước 
+ Bụng - lườn: Hai tay lên cao, rồi cúi gập người tay chạm bàn chân 
+ Chân : Đứng, hai tay lên cao, chân khuỵu gối 
+ Bật : Bật chụm tách chân sang 2 bên 
- Bài tập Erobic. 
- Điều hòa   

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện với trẻ về gia đình trẻ: Địa chỉ nhà? Nhà con có những ai? Bố mẹ con làm 
nghề gì? ... 
- Trò chuyện với trẻ về một số kiểu nhà khác nhau: Các con hãy kể tên một số kiểu nhà 
mà con được biết?. Nhà con ở như thế nào? Hãy mô tả lại nó nhé! 
+ Các con có biết ngày 20-11 là ngày gì không? Đúng rồi đó là ngày nhà giáo Việt Nam, 

 



là ngày của các cô đấy. Vậy các con phải làm gì để chúc mừng các cô nào? 
- DA: "Ngày hội của cô giáo". Trò chuyện về các hoạt động liên quan 
- Các con hãy nói cho cô biết bố, mẹ các con làm nghề gì nào? Lớn lên con thích làm nghề 
gì? 
- Bạn nào biết ở quê mình có nghề gì truyền thống nào? ...   

Hoạt 
động 
học 

T2 

Hoạt động tạo hình 

"Thiết kế ngôi nhà 
yêu thương" Giáo án 
EDP   

Hoạt động văn học 

Thơ: Em yêu nhà em   

Hoạt động tạo hình 

"Thiết kế bưu thiếp"   

Hoạt động văn học 

Thơ: "Sắc màu em yêu"   

MT43, 
MT42 

T3 

Hoạt động âm nhạc 

VĐ: "Nhà của tôi" 
NH: "Ba ngọn nến 
lung linh". 
TC: "Nghe giọng hát 
đoán tên bạn hát".   

Hoạt động âm nhạc 

Đề tài: Nhận biết nốt 
nhạc Nốt “Đồ”; 
“Rê”; “Mi” 
NH: Nhạc "Chily 
Cha cha cha" 
TC: Tai ai tinh.   

Hoạt động âm nhạc 

DH: "Cô giáo miền 
xuôi" 
NH: "Cô đi nuôi dạy 
trẻ" 
TC: "Ai nhanh nhất"   

Hoạt động âm nhạc 

Dạy hát “Màu hoa”  
Nghe hát: "Hoa trong 
vườn" 
TCAN: "Vui cùng điệu 
nhạc".   

T4 

Hoạt động làm quen 
với toán 

Nhận biết phân biệt 
hình tròn, hình tam 
giác   

Hoạt động làm quen 
với toán 

Gộp 2 nhóm trong 
phạm vi 3 và tách.   

Hoạt động làm quen 
với toán 

So sánh chiều dài của 
2 đối tượng   

Hoạt động làm quen với 
toán 

Phân biệt hình vuông và 
hình chữ nhật 
(STEM)   

T5 

Hoạt động vận động 

VĐCB: Đi trên ghế 
thể dục đầu đội túi 
cát 
TC: Chuyền bóng 
sang 2 bên   

Hoạt động vận động 

VĐCB: Bật liên tục 
vảo 3 ô 
TC: Ném bóng vào 
rổ   

Hoạt động vận động 

VĐCB: Đi khuỵu gối 
TCVĐ: Mèo Đuổi 
chuột   

Hoạt động vận động 

VĐCB: Ném xa bằng 
một tay 
TC: Ô tô và chim sẻ   



T6 

Hoạt động khám phá 

"Trò chuyện về ngôi 
nhà thân yêu của bé" 
(MT43)   

Hoạt động khám phá 

"Trò chuyện về 
người thân trong gia 
đình" (MT42)   

Hoạt động khám phá 

“Trò chuyện về Ngày 
hội của thầy cô 
20/11”   

Hoạt động khám phá 

Sự kỳ diệu của màu sắc   

Hoạt động 
ngoài trời 

* Thứ 2: 
- HĐCCĐ: Quan sát 
thời tiết 
- TCVĐ: Kéo co 
- Chơi tự do. 
* Thứ 3: 
- HĐCCĐ: Quan sát 
tranh, trò chuyện về 
gia đình ngôi nhà của 
trẻ 
- TCVĐ: Mèo đuổi 
chuột 
- Chơi tự do. 
* Thứ 4: Chơi với 
nguyên vật liệu thiên 
nhiên lá cây, sỏi 
- HĐCCĐ:  
- TCVĐ: Bịt mắt bắt 
dê 
- Chơi tự do. 
* Thứ 5: 
- HĐCCĐ: Trò 
chuyện về nghề 
nghiệp của bố mẹ 
- TCVĐ: con sâu lí 

* Thứ 2: 
- HĐCCĐ:Quan sát 
cây xanh trong sân 
trường. Thu thập lá 
cây 
- TCVĐ: "Bịt mắt bắt 
dê" 
- Chơi tự do. 
* Thứ 3: 
- HĐCCĐ: Trò 
chuyện với trẻ về 
mối quan hệ, tình 
cảm của mọi người 
trong gia đình. Nghề 
nghiệp của bố mẹ 
- TCVĐ: "Mèo đuổi 
chuột" 
- Chơi tự do. 
* Thứ 4: Chơi với 
nguyên vật liệu thiên 
nhiên lá cây, sỏi 
- HĐCCĐ:  
- TCVĐ: "Dung dăng 
dung dẻ" 
- Chơi tự do. 

* Thứ 2:  
- HDCCĐ: Quan sát 
thời tiết buổi sáng 
- TCVĐ: "Tiếp sức" 
- Chơi tự do.  
* Thứ 3:  
- HDCCĐ: Trò 
chuyện với trẻ về  
- TCVĐ: “Mèo muỗi 
chuột” 
- Chơi tự do 
* Thứ 4:  
- HDCCĐ: Giao lưu 
thể dục thể thao toàn 
trường 
- TCVĐ: Giao lưu 
trò chơi DG "Nhảy 
sạp" với lớp A3” 
- Chơi tự do.  
* Thứ 5:  
- HDCCĐ: Làm đồ 
chơi tự tạo bằng lá 
cây 
- TCVĐ: “Kéo cưa 
lừa xẻ" 

* Thứ 2:  
- HDCCĐ: Quan sát cây 
xanh trong sân trường, 
thu thập lá cây. Tổng 
kết hoạt động thu thập 
hoa lá. 
- TCVĐ: "Thỏ về hang" 
- Chơi tự do.  
* Thứ 3:  
- HDCCĐ: Bé trải 
nghiệm màu sắc 
- TCVĐ: “Mèo muỗi 
chuột” 
- Chơi tự do 
* Thứ 4:  
- HDCCĐ: Giao lưu thể 
dục thể thao toàn trường 
- TCVĐ: "Nhảy bao bố" 
- Chơi tự do.  
* Thứ 5:  
- HDCCĐ: Hoạt động 
lao động "Lau lá cây 
hành lang" 
- TCVĐ: “Kéo cưa lừa 
xẻ" 

 



lắc 
- Chơi tự do. 
* Thứ 6: 
- HĐCCĐ: Chơi tự 
do với đồ chơi trong 
sân trường 
- TCVĐ: 
- Lộn cầu vồng 
- Chơi tự do  

* Thứ 5: 
- HĐCCĐ: Dạo chơi 
trong sân trường, 
thăm quan các khu 
vực ở trong trường ( 
nhà bếp; phòng y tế; 
nhà xe…); 
- TCVĐ: "Con sâu lí 
lắc" 
- Chơi tự do. 
* Thứ 6: 
- HĐCCĐ: Quan sát 
thời tiết 
- TCVĐ: "Bịt mắt bắt 
dê" 
- Chơi tự do  

- Thả lỏng 
* Thứ 6:  
- HDCCĐ: Quan sát 
thời tiết 
- TCVĐ: "Nhảy lò 
cò"  
- Chơi tự do  

- Thả lỏng 
* Thứ 6:  
- HDCCĐ: Tổng kết 
hoạt động quan sát thời 
tiết 
- TCVĐ: "Rồng rắn lên 
mây"  
- Chơi tự do  

Hoạt động 
chơi góc 

* Thứ 2, thứ 4, thứ 6: 
- Góc nấu ăn (Góc 
trọng tâm): Bé chuẩn 
bị tiệc trà của lớp 
(T2) 
- Góc phân vai: Trò 
chơi bán hàng, nấu 
ăn. (T4) 
- Góc Xây dựng 
(Góc trọng tâm): Xây 
ngôi nhà của bé (T6) 
- Góc học tập: Nhận 
biết hình tròn và hình 
tam giác. 

* Thứ 3, thứ 5: 
- Góc tạo hình:(Góc 
trọng tâm): Tô màu 
ngôi nhà của bé (T2) 
- Góc phân vai:(Góc 
trọng tâm): Nấu ăn, 
bán hàng, gia đình 
(T5) 
- Góc XD: Xây dựng 
khu vườn. 
- Góc học tâp: Tạo 
hình số 4 
- Góc bác sĩ: Bác sí 

* Thứ 2, thứ 4, thứ 6: 
- Góc nấu ăn (Góc 
trọng tâm): Bé chuẩn 
bị tiệc trà của lớp 
(T2) 
- Góc phân vai: Trò 
chơi bán hàng, nấu 
ăn. (T4) 
- Góc Xây dựng 
(Góc trọng tâm): Xây 
ngôi nhà của bé, khu 
vường của bé (T6) 
- Góc học tập: So 
sánh chiều dài của 2 

* Thứ 3, thứ 5: 
- Góc tạo hình:(Góc 
trọng tâm): Làm thiệp 
tặng cô nhân ngày 20/11 
(T2) 
- Góc phân vai:(Góc 
trọng tâm): Nấu ăn, bán 
hàng, gia đình (T5) 
- Góc ấm nhạc: Hát, vận 
động các bài hát về cô 
giáo 
- Góc XD: Xây dựng 
khu vườn. 
- Góc học tâp: So sánh 

MT70, 
MT91 



- Góc tạo hình: Tạo 
hình ngôi nhà của bé 
- Trẻ hoàn thành 
công việc được giao 
trực nhật, dọn đồ 
chơi) 
- Bé vệ sinh đồ chơi 
ở các góc (MT70)  

nhí khám răng cho 
các bạn (MT91)  

đối tượng 
- Góc tạo hình: Tạo 
hình ngôi nhà của bé 
- Góc bác sĩ: Khám 
mắt cho bạn  

chiều dài của 3 đói 
tượng 
- Góc bác sĩ: Bác sí nhí 
khám răng cho các bạn  

Hoạt động 
ăn, ngủ, vệ 
sinh 

* Hướng dẫn trẻ, thực hành: 
- Cho trẻ đi rửa tay xếp hàng lần lượt bằng xà phòng, không để nước tràn, đi vệ sinh đúng 
nơi quy định. 
- Trò chuyện với trẻ về lợi ích của ăn uống, đủ chất đối với sức khỏe con người 
- Tìm hiểu về một số bệnh liên quan đến ăn uống. 
- Dạy trẻ cách chải tóc, xử lý khi có hỉ mũi 
- Thực hiện một số thói quen văn minh trong khi ăn 
+ Mời cô và bạn, nhặt cơm rơi, vãi vào khay... (MT10)  
 
Trò chuyện với trẻ về các loại thức ăn, cách sơ chế đơn giản, dạy trẻ nhận biết một số món 
ăn hàng ngày và cách chế biến đơn giản 
- Mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ, vãi thức ăn, không 
ăn những thức ăn có mùi ôi thiu. Chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. Không uống 
nước lã. 
- Dạy trẻ nhận biết tên gọi và phận loại thực phẩm theo 4 nhóm 
- Cho trẻ xem clip về một số món ăn và cách chế biến đơn giản, cách bảo quản thực phẩm 
(MT8)  
 
- Dạy trẻ nhận ra bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng.... là nguy hiểm không đến gần. 
Biết các vật sắc nhọn không nên nghịch. (MT15)   

MT10, 
MT8, 
MT15 

Hoạt động 
chiều 

* Thứ 2:  
- Hát: Nhà của tôi, 

* Thứ 2: 
- Làm ĐC: Làm hoa 

* Thứ 2:  
- DH: Cô giáo miền 

* Thứ 2:  
- Hát: Gà trống mèo con 

MT53, 
MT52 



Ba ngọn nến lung 
linh; bé quét nhà, 
nghe bài hát Cho 
con. 
- Chơi tự do. 
- Nêu gương cuối 
ngày 
* Thứ 3:  
- Thơ: Lấy tăm cho 
bà 
- Chơi tự do. 
- Nêu gương cuối 
ngày 
* Thứ 4: 
- KNTPV: Rèn kĩ 
năng kẹp phơi quần 
áo mô hình 
- Chơi tự do. 
*Thứ 5:  
- Làm BT toán: Nhận 
biết phân biệt (Trang 
6) 
- Chơi tự do. 
- Nêu gương cuối 
ngày 
* Thứ 6:  
- Chơi tự do. 
- Nêu gương cuối 
tuần 
- Trẻ nói được điều 

tặng cô 
- Chơi tự do. 
- Nêu gương cuối 
ngày 
* Thứ 3:  
- KNTPV: Ôn kĩ 
năng cầm và rót nước 
- Chơi tự do. 
- Nêu gương cuối 
ngày 
* Thứ 4: 
- KNS: Sử dụng đồ 
dùng, đồ chơi đúng 
cách 
- Chơi tự do. 
- Nêu gương cuối 
ngày 
* Thứ 5:  
- Thơ: Cô dạy 
- Chơi tự do. 
- Nêu gương cuối 
ngày 
* Thứ 6: 
- Hát: Đồ dùng bé 
yêu 
- Chơi tự do. 
- Nêu gương cuối 
tuần  

xuôi, em muốn làm, 
cô giáo. 
- Chơi tự do. 
- Nêu gương cuối 
ngày 
* Thứ 3: 
- KNTPV: Dạy trẻ 
dọn dẹp đồ chơi trên 
giá cùng cô 
- Chơi tự do. 
- Nêu gương cuối 
ngày 
* Thứ 4: 
- HDTC: Quả bóng 
nảy 
- Chơi tự do. 
- Nêu gương cuối 
ngày 
* Thứ 5:  
- KNS: Sử dụng đồ 
dùng đúng cách. 
- Chơi tự do. 
- Nêu gương cuối 
ngày 
* Thứ 6: 
- Làm ĐC: Làm ti vi 
- Chơi tự do. 
- Nêu gương cuối 
tuần  

và cún con, lớn lên cháu 
lái máy cày... 
- Chơi tự do 
- Nêu gương cuối ngày 
* Thứ 3:  
- HD Trò chơi: Thả đỉa 
ba ba 
- Chơi tự do. 
- Nêu gương cuối ngày 
* Thứ 4:  
- KNS: " Hãy nói lời 
yêu thương" 
- Chơi tự do. 
- Nêu gương cuối ngày 
* Thứ 5: 
- Thơ: Em yêu nhà em 
- Chơi tự do. 
- Nêu gương cuối ngày 
* Thứ 6:  
- Thí Nghiệm 
: hạt tiêu chạy chốn 
- Chơi tự do. 
- Nêu gương cuối ngày 
* Nêu gương BN hàng 
ngày 
* Chơi theo ý thích 
(MT52)  



bé thích, không 
thích, những việc 
làm được và không 
làm được; Trẻ nói 
được tên tuổi, giới 
tính của bản thân 
(MT53)  

Chủ đề - Sự 
kiện  Ngôi nhà của tôi  Những người thân 

trong gia đình  
Ngày hội của cô giáo 
20/11 (D.A Cô giáo)  Sự kì diệu của màu sắc  

 

Đánh giá 
KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 
 

 
ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU  

Ban giám hiệu  Khối trưởng  Giáo viên 

 
 


